
 

 

        

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 3 TUỔI C1 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 2: NƯỚC XUNG QUANH BÉ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 

Thứ 2 

( 13-04) 

Thứ 3 

(14-04) 

Thứ 4 

(15-04) 

Thứ 5 

(16-04) 

Thứ 6 

(17-04) 

Hoạt động học 

KPKH: TN Sự đổi màu của 

nước 

- Hoạt động học 

  TD: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

-Hoạt động học 

TH: Xé dán hạt mưa 

-  Hoạt động học 

 Đồng dao: Hạt mưa hạt móc 

  

Hoạt động học 

VĐ: Cháu vẽ ông mặt trời 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan vườn  rau 4 tuổi 

(Khi con được chăm sóc cây 

con có vui không) 

 2. Trời nắng trời mưa 

3. Chơi tự chọn ở khu vực 

nhà chòi, chơi ở khu chợ 

quê 

*Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Chơi làm chuông gió 

Hoạt động ngoài trời 

.1. – Quan sát thời tiết 

2.   Những ngón tay nhúc 

nhích 

3. Chơi tự chọn ở khu vực nhà 

chòi, chơi ở khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Thí nghiệm STEAM: 

+ Cây cần gì để lớn( ánh sáng, 

nước…) 

+ Gieo hạt và theo dõi sự nảy 

mầm 

+ Sự đổi màu của hoa 

Hoạt động ngoài trời 

1. Thí nghiệm cây cần nước, 

cây cần ánh sáng.( con thấy 

thế nào khi cây ko được chăm 

sóc hàng ngày) 

2. Xibakhoai 

3. Chơi tự chọn ở khu vực nhà 

chòi, chơi ở khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi con sâu đo 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây vú sữa 

 2. Kéo co 

3. Chơi tự chọn ở khu vực nhà 

chòi, chơi ở khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi nặn tò he 

- Chơi con sâu đo 

- Chơi với lá cây 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Dạo quanh sân trường 

 2. Tung bóng lên cao và bắt 

bóng. 

3. Chơi tự chọn ở khu vực nhà 

chòi, chơi ở khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

- Chơi con sâu đo 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, xem tranh ảnh, 

trò chuyện về các hiện 

tượng tự nhiên, nắng, mưa, 

đất đá sỏi, cát 

Hoạt động chiều 

- Trẻ nghe nhạc bài hát: cháu 

vẽ ông mặt trời 

(- Khi được nghe nhạc con có 

cảm xúc thế nào?) 

Hoạt động chiều 

-Trò chơi STEAM: 

Bé khéo tay: Vẽ ông mặt trời, 

vẽ mưa, biển 

Hoạt động chiều 

-    Đọc cho trẻ nghe bài đồng 

dao:  Hạt mưa hạt móc 

(Khi trời mưa các con thấy 

như thế nào?) 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

 (Khi được khen, con cảm thấy 

thế nào?) 

 

 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                                                             

 Đỗ Thị Hằng                

 

 



 

 

                                                                                                                                                           

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 3 TUỔI C3 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 2: NƯỚC 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 

Thứ 2 

(13/04/2026) 

Thứ 3 

( 14/04/2026) 

Thứ 4 

( 15/04/2026) 

Thứ 5 

( 16/04/2026) 

Thứ 6 

(17/04/2026) 

Hoạt động học 

KPKH: Vật nổi, vật chìm( 

Steam EDP) . 

Hoạt động học 

- Thể dục:  Bật xa 25 cm 

 

Hoạt động học 

  Toán;Tiết học xếp xen kẽ 

Hoạt độnghọc 

-Đồng dao: Hạt mưa hạt móc 

 

Hoạt động học 

Tạo hình: Xé dán mưa 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát  trò chuyện về 

nguồn nước 

2. Gieo hạt và theo dõi nảy 

mầm 

3. Chơi  tù chon ë khu vùc 

nhà chòi , chơi ở  khu chợ 

quê 

*Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ 

quê 

- Chơi nướng cá 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ chai 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với cầu trượt, xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát  hoa đồng tiền 

2. Ô ăn quan 

3. Chơi  tù chon ë khu vùc 

nhà chòi , chơi ở  khu chợ 

quê 

*Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi làm chuông gió 

Chơi quăng vòng cổ chai 

Chơi với lá cây 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây hoa đồng hồ 

2.  Oản tù tì 

3.  Chơi  tù chon ë khu vực 

nhà chòi , chơi ở  khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng. 

- Nặn tò he 

- Chơi quăng vòng cổ chai 

- Chơi đập chuột 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát  cây hoa cúc 

2. Trời nắng trời mưa 

3. Chơi  tù chon ë khu vùc nhà 

chòi , chơi ở   khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi nướng cá 

- Chơi với lá cây 

- Chơi tô tranh 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây hoa mẫu đơn 

2. Tưới cây 

Trò chơi: Phân biệt một số hành 

động nguy hiểm  và không nguy 

hiểm 

3. Chơi  tù chon ë khu vực nhà 

chòi , chơi ở  khu chợ quê 

* Trò chơi 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ chai 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

        Hoạt động chiều:              

-Đọc thơ cho trẻ nghe:  

Nước 

Trß chơi :Trời nắng trời 

mưa  

 Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ, Tập làm nghệ sĩ khi 

hát và vận động theo ý thích 

các bài hát trong chủ đề 

 Hoạt động chiều:   

- Trò chuyện với ttrẻ ích lợi, 

cách bảo vệ nguồn nước 

không bị ô nhiễm 

 Hoạt động chiều 

-Chơi; Bé cùng làm vũ công 

- Trò chơi: Sắp xếp đồ chơi, 

Đồ dùng này ở đâu 

 Hoạt động chiều 

-Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

- Nếu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                    Phạm Thị Hước                                                                                              



 

 

                                        

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 4 TUỔI B1 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                                                            

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 2: NƯỚC 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 

Thứ 2 

( 13/04/2026) 

Thứ 3 

( 14/04//2026) 

Thứ 4 

( 15/04/2026) 

Thứ 5 

(16/04/2026) 

Thứ 6 

(17/04/2026) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: KPKH:  

Steam 5E:  

Khám phá sự đổi màu của 

nước 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTTC:  

- Thể dục, ném trúng đích 

ngang 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTTM: Vẽ bầu trời 

đang mưa   

 

Hoạt động học 

”- Lĩnh vực: PTNN:  

đồng dao: Hạt mưa hạt móc 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTTM Dạy vận động 

theo tiết tấu chậm bài hát “cho 

tôi đi làm mưa với 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát chậu nước 

- TCVĐ: Chơi với dòng 

chảy của nước. 

- Thực hành tưới cây giúp 

cô. Chơi tự chọn tại khu vực 

chơi vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá  

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy 

của nước. 

+ Chơi các trò chơi tập thể: 

Chuyển nước, chèo 

thuyền.. 

+ Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát thời tiết 

- TCVĐ:Các trò chơi bò 

trong khu vui chơi thể chất 

Chơi tự do Thực nghiệm 

đong đo nước, đong đo cát. in 

trên cát 

 - Thực hành tưới cây giúp 

cô. Chơi tự chọn tại khu vực 

chơi vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá  

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Chơi các trò chơi tập thể: 

Chuyển nước, chèo thuyền.. 

+ Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: dòng chảy của 

nước. 

- TCVĐ:  Sự lớn lên của cây, 

cây thiếu ánh sáng - thiếu 

nước. 

- Thực hành tưới cây giúp cô. 

Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá  

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Chơi các trò chơi tập thể: 

Chuyển nước, chèo thuyền.. 

+ Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cốc nước uống 

- Chơi vận động: Lội nước  

- Thực hành tưới cây giúp cô. 

Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá  

+ Chơi đong đo nước, rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của nước. 

+ Chơi các trò chơi tập thể: 

Chuyển nước, chèo thuyền.. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát bể cá cảnh 

- Chơi vận động: Thu gom rác ở 

sân trường 

- Thực hành tưới cây giúp cô. 

Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá  

+ Chơi đong đo nước, rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của nước. 

+ Chơi các trò chơi tập thể: 

Chuyển nước, chèo thuyền.. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 



 

 

Hoạt động chiều 

- Tiết học: Đồng dao:Hạt 

mưu hạt móc.                                            

- Tc: Đọc đông dao theo tiết 

tấu 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Không chơi ở 

những nơi nguy hiểm 

https://www.youtube.com/w

atch?v=twdypKweTkw 

 

Hoạt động chiều 

QTE: Dạy trẻ nhận biết các 

buổi trong ngày 

Hoạt động chiều 

- Tham gia tình huống: trẻ bị 

đuối nước 

Hoạt động chiều 

- Thực hành: Thu gom rác 

 - Chơi: Bé nên- Không nên 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                        Phạm Thị Phượng    

 

 

      

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twdypKweTkw
https://www.youtube.com/watch?v=twdypKweTkw


 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 4 TUỔI B2 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 2- NHÁNH “ NƯỚC XUNG QUANH TA” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 

Thứ 2 

( 13/04/2026) 

Thứ 3 

( 14/04//2026) 

Thứ 4 

( 15/04/2026) 

Thứ 5 

(16/04/2026) 

Thứ 6 

(17/04/2026) 

Hoạt động học 

             PTTC 

Thể dục:Ném trúng đích nằm 

ngang khoảng cách xa 2m 

Hoạt động học 

             PTNT 

- KPKH: Sự đổi màu của 

nước 

Hoạt động học 

             PTTM 

-Tạo hình :Vẽ cảnh mùa hè 

Hoạt động học 

PTNN 

Truyện “ Hồ  nước và mây” 

Hoạt động học 

             PTTM 

 Vận động theo nhịp “ Cho tôi đi 

làm mưa với” 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: bầu trời 

TCVĐ: Bé là cầu thủ bóng đá 

- Chơi t ự chọn ở khu vực 1 

bể vày, b ể cát và nước 

+ Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Đi tr ên các gốc cây 

+ Tạo hình từ những khuôn 

in 

  

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: thời tiết, ánh 

sáng 

  TCVĐ: Ném trúng   

đích nằm ngang 

-   Chơi tự do ở khu 

vực chơi với bóng 

+ Nhảy bao bố 

+ Nem bóng trúng lỗ 

+ Bóng rổ 

Hoạt động ngoài trời 

Quan  sát:     Thí ngiệm: 

+ Vật chìm- nổi 

+ Vật tan- không tan 

+ Sự đổi màu của nước, 

loang màu… 

-   TCVĐ: Mèođuổi chuột 

-     Chơi tự do chơi với khu 

vực chợ quê: 

+ Bán trang phục mùa hè, 

dép, mũ, nón,... 

Bán kem, kẹo bánh, hoa quả.. 

+ Bán hàng nước 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: cây nhãn 

TCKP: Nhốt không khí vào 

túi ni- lon… 

- Chơi tự chọn tại khu vực 1 

chơi vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá 

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ chơi bắt cá 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Làm   thí nghiệm: 

Cây   thiếu  ánh sáng, không 

khí. Cây lớn lên như thế nào? 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

-Chơi tự do tại khu vực cát 

nước: 

+ câu cá, vật chìm nổi 

+ Chơi đong đo nước, rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của nước. 

+ Ca lớn nuốt cá b é 

+ Ném đích ngang 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Tự mặc quần áo 

-  Chơi: Bé nhanh tay, nhanh 

mắt 

 Hoạt động chiều 

Trò chơi: Không chơi ở 

những nơi nguy hiểm 

-     Hoạt động chiều   

Trò chuyện về một số biểu 

hiện khi ốm, nêu nguyên 

nhân và cách phòng tránh 

-    Dạy trẻ kĩ năng nhận biết 

và cách sơ cứu đơn giản khi 

bị đuối nước 

- Hoạt động chiều   

Trò chơi: Một số hành vi 

đúng sai để bảo vệ nguồn 

nước.      Xem tranh ảnh,trò 

chuyện về nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và cách 

bảo vệ nguồn nước 

  Hoạt động chiều  

- Thơ: Nắng 

-  Biểu   diễn văn nghệ 

-Trò chơi: Giong ca bí ẩn? 

                                                                                                                                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                             Vũ Thị Hằng 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 4 TUỔI B3 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                                                                                       

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 2- NHÁNH “ NƯỚC XUNG QUANH TA” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 

Thứ 2 

( 13/04/2026) 

Thứ 3 

( 14/04//2026) 

Thứ 4 

( 15/04/2026) 

Thứ 5 

(16/04/2026) 

Thứ 6 

(17/04/2026) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

Tên HĐ: Ném trúng đích 

nằm ngang 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

Tên HĐ: Làm thí nghiệm vật 

đựng được và không được 

nước. 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ  

Tên HĐ: Vẽ biển 

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  

-Tên HĐ: Đồng dao “Hạt mưa 

hạt móc” 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: TCKNXH 

Dạy trẻ kỹ năng pha nước chanh  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây hoa sam 

- Chơi vận động: Lội nước 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn trống; 

Chong chóng quay. Đi cà 

kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe; 

Chơi bô ling; Kéo co; Ném 

bóng trúng đích thẳng đứng, 

nằm ngang; Sút bóng vào 

gôn. Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát: thời tiết 

- Chơi vận động: ai khéo léo 

hơn (ném trúng đích ngang) 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với 

các trò chơi: Chơi với dàn 

trống; Chong chóng quay. 

Đi cà kheo; Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe; Chơi bô ling; Kéo 

co; Ném bóng trúng đích 

thẳng đứng, nằm ngang; Sút 

bóng vào gôn. Chơi tự do 

với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, xích đu, thú nhún. 

- Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: cây hoa mẫu đơn 

- Chơi vận động: Ai khéo léo 

hơn 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn trống; 

Chong chóng quay. Đi cà 

kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe; Chơi 

bô ling; Kéo co; Ném bóng 

trúng đích thẳng đứng, nằm 

ngang; Sút bóng vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây cau cảnh 

- Chơi vận động: Lội nước  

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn trống; 

Chong chóng quay. Đi cà 

kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe; Chơi 

bô ling; Kéo co; Ném bóng 

trúng đích thẳng đứng, nằm 

ngang; Sút bóng vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thiên nhiên 

- Chơi vận động: Mưa to -mưa 

nhỏ 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi với dàn trống;Chong 

chóng quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe; Chơi bô ling; Kéo 

co; Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang; Sút bóng vào 

gôn. Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún. 

Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều Hoạt động chiều 



 

 

Xem tranh, video, trò chuyện 

về Các nguồn nước trong 

môi trường sống 

 

- Xem tranh ảnh,trò chuyện 

về nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước và cách bảo vệ 

nguồn nước 

- Trò chuyện về đặc điểm các 

mùa. Chơi: Phân biệt trang 

phục theo mùa 

- Bé đọc đồng dao "Hạt mưa 

hạt móc" 

- Trò chuyện với trẻ về một số 

đồ dùng cần có sử dụng cho các 

loại hình thời tiết 

- Nêu gương bé ngoan trong 

tuần. 

                                                                                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Lưu Thị Ngọc 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                               Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 2 - NƯỚC XUNG QUANH BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 

Thứ 2 

(13/4/2026) 

Thứ 3 

(14/4/2026) 

Thứ 4 

(15/4/2026) 

Thứ 5 

(16/4/2026) 

Thứ 6 

(17/4/2026) 

Hoạt động học 

 Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

Tên HĐ: Đo dung tích các 

vật bằng 1 đơn vị đo. 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể 

chất 

Tên HĐ: Bật nhảy từ trên 

cao xuống(40-45cm) 

Hoạt động học 

 Lĩnh vực: Phát triển ngôn 

ngữ 

Tên HĐ: Truyện: “Giọt nước 

tý xíu” 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Tên HĐ: Dạy vận động theo 

tiết tấu chậm bài hát” Cho tôi 

đi làm mưa với” 

 Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Tên HĐ: Làm quen với chữ cái: s,x  

HĐNT 

Quan sát:   Làm thí nghiệm 

vật nổi – vật chìm. 

- Chơi vận động: - TC: Nhảy 

cùng con sóng 

 - Chơi tự do tại Khu vui 

chơi với cát , nước  và phát 

triển thể chất 

+ Thực nghiệm Rót nước 

vào chai đong đo nước, đong 

đo cát. 

+ In trên cát. vẽ tranh cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Ném bóng trúng đích 

HĐNT 

- Quan sát: Trò chơi khám 

phá: Cây cần ánh sáng, 

nước và gió 

 - Chơi vận động: chuyển 

nước 

- Chơi tự do tại Khu vui 

chơi với cát , nước  và phát 

triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng 

hồ nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích. 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

HĐNT 

- Quan sát: - Tình huống: Biết 

che ô khi trời mưa, đội mũ khi 

trời nắng 

- Chơi vận động: Kéo co 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi 

với cát , nước  và phát triển thể 

chất 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá. 

 + Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

HĐNT 

- Quan sát: - Thí nghiệm: Sự 

kì diệu của gió 

- Chơi vận động: Ném trúng 

đính 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi 

với cát , nước  và phát triển thể 

chất 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá. 

 + Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

HĐNT 

- Ngày 17/04/2026 

- Quan sát: Cây hoa bỏng 

- Chơi vận động: Thỏ đi tắm nắng 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi với 

cát , nước  và phát triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo nước, đong 

đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ nước. 

+ Câu cá. 

 + Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi các trò chơi dân gian cắp 

cua , ô ăn quan 

- Thực hành nhặt lá cây, nhặt rác 

xung quanh sân trường 



 

 

+ Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ. 

 + Chơi trò chơi khám phá: 

Sự ngưng tụ của ánh sáng  

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi các trò chơi dân 

gian cắp cua , ô ăn quan 

+ TC khám phá với nước 

+ Chơi các trò chơi dân gian 

cắp cua , ô ăn quan 

 -  TC: Bé chơi với phấn 

 - Thực hành: Tập sao chép 

tên  

+ Chơi các trò chơi dân gian 

cắp cua , ô ăn quan 

- Chơi: 

+ Sự di chuyển của cái bóng 

+ Chui qua đường hầm 

  

Hoạt động chiều 

Kĩ năng đội mũ., che ô khi đi 

trời nắng, mưa 

 - Kĩ năng bảo vệ nguồn 

nước 

- Xem video, quan sát thực 

tế 1 số nguồn nước 

- Thảo luận nhóm: Thiết kế 

đồ dùng đựng nước. 

 

Hoạt động chiều 

-- Xem tranh ảnh video và 

trò chuyện vì sao phải tiết 

kiệm điện nước. 

 - Chơi: Hành vi đúng sai 

https://youtu.be/5ihzOaB3

7JQ?si=nL75iQYp2xRiBt

T8 

Hoạt động chiều 

 - Dạy kĩ năng:  Sơ cứu khi 

gặp đuối nước 

https://drive.google.com/file/

d/1PwfSCgYkJvRX6dhAby

V91OWA2KgF8S/view?usp

=sharing 

- Hát: Cho tôi đi làm mưa với 

  

  

Hoạt động chiều 

- Truyện: Giọt nước tý xíu. 

https://youtu.be/Xfz0uF4Z1T

4?si=jL-00IRc0 

- Thực hành đóng kịch 

  

 

Hoạt động chiều 

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, nêu 

gương bé ngoan 

- Làm vệ sinh trong và ngoài lớp 

học. Lau dọn đồ dùng, đồ chơi 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH    

                            

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hồng Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5ihzOaB37JQ?si=nL75iQYp2xRiBtT8
https://youtu.be/5ihzOaB37JQ?si=nL75iQYp2xRiBtT8
https://youtu.be/5ihzOaB37JQ?si=nL75iQYp2xRiBtT8
https://drive.google.com/file/d/1PwfSCgYkJvRX6dhAbyV91OWA2KgF8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwfSCgYkJvRX6dhAbyV91OWA2KgF8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwfSCgYkJvRX6dhAbyV91OWA2KgF8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwfSCgYkJvRX6dhAbyV91OWA2KgF8S/view?usp=sharing
https://youtu.be/Xfz0uF4Z1T4?si=jL-00IRc
https://youtu.be/Xfz0uF4Z1T4?si=jL-00IRc


 

 

 
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 2 - NƯỚC XUNG QUANH BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 
Thứ 2 

(13/4/2026) 
Thứ 3 

(14/4/2026) 
Thứ 4 

(15/4/2026) 
Thứ 5 

(16/4/2026) 
Thứ 6 

(17/4/2026) 

Hoạt động học 
PTTC 

TD : Bật nhảy từ trên cao 
xuống (cao 40-45cm) 

Hoạt động học 
PTNT 

Toán: Đo dung tích các vật 
bằng 1 đơn vị đo 

Hoạt động học 
QTE - PTTC -  KNXH 
- Bé bảo vệ nguồn nước 

Hoạt động học 
  PTTM 

Hát: Cho tôi đi làm mưa với 

Hoạt động học 
PTNN 

Truyện: Gió và mặt trời 
  

Hoạt động ngoài trời 
- Thực hành thí nghiệm: 
Nhốt không khí vào túi 
nilon 
- Trò chơi khám phá: Cây 
cần ánh sáng, cây và gió .. 

- Chơi: Chuyển nước, chèo 
thuyền… 

Hoạt động ngoài trời 
- Dạo chơi, quan sát ..Làm 
một số thí nghiệm đơn 
giản .. 
 - TCVĐ Bật qua suối nhỏ 
- TC: Bé chơi với phấn 
 - Thực hành: Tập sao 
chép tên … 
  

Hoạt động ngoài trời 
- Kĩ năng bảo vệ nguồn nước 
-TCVĐ: Nên- không nên 
 - Thực hành nhặt lá cây, nhặt 

rác xung quanh sân trường 

Hoạt động ngoài trời 
 Chơi: Các thí nghiệm với 
nước 
- Thí nghiệm 
+ Vật nổi- chìm 
+ Vật tan- không tan - 
TCVĐ:  Nhảy cùng con 
sóng 
- Chơi tự do: Ngày hội Bé 
khỏe ngoan: Chơi chèo 
thuyền, Đi dép đôi… 

Hoạt động ngoài trời 
- Quan sát bầu trời, các 

hiện tượng: Gió, mây, 
nắng, mưa… 

- TCVĐ: ném và bắt 
bóng bằng hai tay từ 
khoảng cách xa 4m 

- Chơi tự do:  Đi nối 
bàn chân tiến lùi. 

Chơi: Chong chóng 
quay, dòng chảy của nước, 
đong đo cát 

Hoạt động chiều 
- Thực hành sử dụng tiết 
kiệm nước 

Hoạt động chiều 
- Nhận biết và sơ cứu đơn 
giản khi bị đuối nước 
Trò chơi: 

-  Nối trang phục với thời tiết 
-  Gấp, cất quần áo 
-Trang phục mùa nào 
https://w ww.youtu 
be.com/w atch?v=fx 

  

Hoạt động chiều 
- Thực hành đóng kịch Gió và 

mặt trời. 

Hoạt động chiều 
- Chơi: Ai chọn đúng. Trẻ 
chọn đúng tên biển, đảo 
theo hình ảnh 

.- Thực hành: Thu gom rác 
Chơi: Bé nên- Không nên 

Hoạt động chiều 
- Truyện đọc cho trẻ nghe: 
Ai cần nước 
- Biểu diễn văn nghệ 

  

                                                                                                                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH    

                            

                                                                                                                                            Phạm Thị Thoa 

 

https://w/
https://w/
https://w/
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI


 

 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 2: Nước xung quanh bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ  ngày 13/4 đến 17/4/2026 

Thứ 2 

Ngày 13/04/2026 

Thứ 3 

Ngày 14/04/2026 

Thứ 4 

Ngày 15/04/2026 

Thứ 5 

Ngày 16/04/2026 

Thứ 6 

Ngày17/04/2026 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNT 

Toán: Đo dung tích các vật bằng 

1 đơn vị đo 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTTC 

- TD: Bật nhảy từ trên cao 

xuống 40-45cm 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: TCKN: 

- TCKN: Bé tiết kiệm 

nước  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN 

Truyện: Giọt nước tí xíu 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM 

- Dạy hát: Giọt mưa và em 

bé. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : thí nghiệm Tạo bong 

bóng từ xà phòng . 

+ Nội dung: Pha nước và xà phòng. 

-TCVĐ:TC: Bong bóng xà phòng 

- Chơi tù do tại 

 khu vực khu vực chơi với cát và 

nước  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Quan sát chuyển 

động đám  mây.  

-TCVĐ:TC: Nhảy cùng con 

song 

- Chơi tù do tại 

 khu vực khu vực chơi với cát 

và nước  

+ Thực nghiệm đong đo nước.  

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát : - Thí nghiệm 

hành tinh trong chai. 

+ Nội dung: Đổ nước vào 

chai, lần lượt cho các 

hình tròn vào lọ làm các 

hành tinh và hành tinh di 

chuyển trong chai nước. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : thời tiết 

-TCVĐ:TC:Rót nước vào 

chai  

- Chơi tù do tại 

 khu vực khu vực chơi với cát 

và nước  

+ Thực nghiệm đong đo 

nước.  

Khu vực chơi chợ quê 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : cây rau bí ngô   

-TCVĐ:TC: Chong chóng 

quay, dòng chảy của nước… 

- Chơi tù do tại 

 khu vực khu vực chơi với 

cát và nước  

+ Thực nghiệm đong đo 

nước.   

Hoạt động chiều 

- Dạy kĩ năng: Sơ cứu khi gặp 

đuối nước 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về thời tiết và 

thứ tự các mùa trong năm 

Hoạt động chiều 

- Xem video nguyên 

nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Tìm bóng cho 

vật 

 

Hoạt động chiều 

*Truyện đọc cho trẻ nghe: 

Cô gái út của mặt trời 

                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                             

  

  

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hương 


